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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
[bookmark: _GoBack]THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học: 
	

	· Tiếng Việt: 
	Thanh Toán Quốc Tế

	· Tiếng Anh
	International Payment

	· Mã số môn học:
	 QTE074

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
|_| Kiến thức cơ bản
|_| Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
|_| Kiến thức cơ sở ngành (x)
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 
	3

	· Lý thuyết:
	2

	· Thực hành: 
	1

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước:
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học
Môn học Thanh toán quốc tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh trên thị trường ngoại hối nói chung và tiền tệ nói riêng. Bên cạnh đó cung cấp cho sinh viên những nghiệp vụ và kiến thức về hoạt động thanh toán quốc tế.
Môn học TTQT bao gồm hai phần: Phần một tìm hiểu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures Market); phần hai tìm hiểu các phương tiện thanh toán quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), các phương thức thanh toán quốc tế (T/T, D/P, D/A, CAD , D/C, L/C).
3. Tài liệu học tập 
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)
Giáo trình: 
[1] Thanh toán quốc tế - Pgs.Ts. Trần Hoàng Ngân, NXB Thống kê năm 2010.

Tài liệu khác:
[1] Giáo trình thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế - Lê Phan Thị Diệu Thảo,  
quốc tế, NXB Phương Đông, 2014
[2] Giáo trình Thanh toán quốc tế - Pgs.Ts. Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống kê  2009
[3] Thanh toán quốc tế - Pgs.TS Nguyễn Văn Dờn, NXB Tổng hợp Tp.HCM 2006
[4] Hỏi đáp về thanh toán xuất nhập khẩu qua phương thức tín dụng chứng từ - Gs.Ts Võ Thanh Thu, NXB Lao động xã hội năm 2008
[5] Bài tập Thanh toán quốc tế - Ts. Nguyễn Ninh Kiều, NXB Thống kê  2008
[6]  Các website của các NHTM như acb.com.vn, vcb.com.vn, ocb.com.vn 

…
Phần mềm:
[..] Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). Tên phần mềm.
…
4. Mục tiêu môn học 
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)
	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của môn học
(X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1
	Hiểu được các khái niệm liên quan đến tỷ giá hối đoái
	G1.1
	Nêu được khái niệm và phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái

	
	
	G1.2
	Liệt kê được các lọai tỷ giá hối đoái

	
	
	G.1.3
	Tính toán được tỷ giá hối đoái theo phương pháp tính chéo

	
	
	G.1.4
	Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái

	G2
	Hiểu về thị trường ngoại hối 
	G.2.1
	Phân loại các thị trường hối đoái

	
	
	G.2.2
	So sánh và đối chiếu được các thị trường hối đoái

	G3
	Hiểu về các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
	G3.1
	Áp dụng các kiến thức về thị trường hối đoái để xác định nghiệp vụ kinh soanh ngoại tệ tương ứng 

	
	
	…
	

	G4
	Nắm rõ các phương tiện thanh toán quốc tế
	G4.1
	Hiểu khái niệm và cách sử dụng hối phiếu

	
	
	G4.2
	Hiểu khái niệm và cách sử dụng séc

	
	
	G4.3
	Hiểu khái niệm và cách sử dụng lệnh phiếu

	
	
	G4.4
	Hiểu khái niệm và cách sử dụng thẻ nhựa

	G5
	Hiểu về các phương thức thanh toán quốc tế
	G5.1
	Hiểu khái niệm và cách vận hành của phương thức nhờ thu

	
	
	G5.2
	Hiểu khái niệm và cách vận hành của phương thức thanh toán chuyển tiền

	
	
	G5.3
	Hiểu khái niệm và cách vận hành của phương thức thanh toán CAD

	
	
	G5.4
	Hiểu khái niệm và cách vận hành của phương thức thanh toán L/C

	
	
	
	





(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.
5. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
 (2)
	Mức độ giảng dạy
(I, T, U) 
(3)

	G1.1
	Nắm rõ các yếu tố về tỷ giá hối đoái thông qua các phương pháp biểu thị 
	I,T,U

	G1.2
	 Nêu được các loại tỷ giá hối đối với đặc trưng riêng và cách ứng dụng trong thanh thương mại quốc tế
	I,T,U

	G1.3
	Áp dụng phương pháp tính chéo để xác định được tỷ giá hối đoái cho các cặp tiền tệ
	I,T,U

	G1.4
	Nhận biết các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái để phân tích và đánh giá về tỷ giá
	I,T,U

	G2.1
	Hiểu rõ về tính chất và đặc điểm của các thị trường hối đoái hiện hành: Thị trường Bán buôn, thị trường bán lẻ, thị trường giao ngay (Spot), thị trường kỳ hạn (fowards), thị trường hoán đổi (Swap), thị trường tương lai (Future), thị trường quyền chọn (Option)
	I,T,U

	G2.2
	So sánh, đối chiếu lợi ích và rủi ro của từng loại thị trường
	I,T,U

	G3.1
	Áp dụng được các kiến thức về thị trường hối đoái và đưa ra lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tương ứng
	I,T,U

	G4.1
	Phân tích được khái niệm, các điều kiện để phát hành và cách sử dụng hối phiếu
	I,T,U

	G4.2
	Phân tích được khái niệm, các điều kiện để phát hành và cách sử dụng séc
	I,T,U

	G4.3
	Phân tích được khái niệm, các điều kiện để phát hành và cách sử dụng lệnh phiếu
	I,T,U

	G4.4
	Phân tích được khái niệm, các điều kiện để phát hành và cách sử dụng thẻ nhựa
	I,T,U

	G5.1
	Hiểu và đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và cách vận hành của phương thức nhờ thu
	I,T,U

	G5.2
	Hiểu và đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và cách vận hành của phương thức thanh toán chuyển tiền
	I,T,U

	G5.3
	Hiểu và đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và cách vận hành của phương thức thanh toán CAD
	I,T,U

	G5.4
	Hiểu và đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và cách vận hành của phương thức thanh toán L/C
	I,T,U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học
(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Bài tiểu luận, thuyết trình nhóm
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G 5.1, G5.2, G5.3, G5.4
	10%

	
	A1.2 Bài tập kiểm tra từng chương
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G 5.1, G5.2, G5.3, G5.4
	10%

	
	A1.3 Bài thu hoạch của sinh viên khi nghe đề tài thuyết trình
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G 5.1, G5.2, G5.3, G5.4
	10%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	A2. Thi tự luận 60 phút
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G 5.1, G5.2, G5.3, G5.4
	70%

	
	…
	
	


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá
(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	





1
















	Chương I: Tỷ giá hối đoái
1.1 Khái niệm
1.2 Phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái
1.3 Xác định tỷ giá hối đoái theo phương pháp tính chéo
	G1.1
G1.2
G1.3
G1.4

…
	Dạy: Giảng bài
Học ở lớp: Thảo luận
Học ở nhà: đọc tài liệu chương 1
	A1.2
A1.2
…

	2
	Chương I (tt)
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái
1.5 Các loại tỷ giá hối đoái

	
	
	

	





3
	Chương II: Thị trường hối đoái
2.1 Các loại thị trường hối đoái
2.2 Thị trường hối đoái giao ngay
2.3 Thị trường hoán đối có kỳ hạn
2.4 Thị trường hoán đổi tiền tệ
	G2.1
G2.2
	Dạy: Giảng bài
Học ở lớp: Thảo luận, thuyết trình
Học ở nhà: đọc tài liệu chương 2
	A1.1 
A1.2
A1.3

	

4
	Chương II (tt)
2.5 Thị trường tiền tệ giao sau
2.6 Thị trường quyền chọn ngoại hối
	G2.1
G2.2
	Dạy: Giảng bài
Học ở lớp: Thảo luận, thuyết trình
Học ở nhà: đọc tài liệu chương 2
	A1.1 
A1.2
A1.3

	


5
	Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế 
3.1 Hối phiếu
3.2 Séc
	G3.1
G4.1
G4.2

	Dạy: Giảng bài
Học ở lớp: Thảo luận, thuyết trình
Học ở nhà: đọc tài liệu chương 3
	A1.1 
A1.2
A1.3

	

6 
	Chương III: (tt)
3.3 Lệnh phiếu
3.4 Thẻ nhựa
	G4.3
G4.4
	
	

	




7
	Chương IV: Các phương thức thanh toán quốc tế
4.1 Phương thức thanh toán nhờ thu
4.2 Phương thức thanh toán chuyển tiền

	G5.1
G5.2

	Dạy: Giảng bài
Học ở lớp: Thảo luận, thuyết trình
Học ở nhà: đọc tài liệu chương 4
	A1.1 
A1.2
A1.3

	



8
	Chương IV: (tt)
4.3 Phương thức thanh toán CAD
4.4 Phương thức thanh toán L/C

	

G5.3
G5.4
	
	

	


9
	Ôn tập -  Công bố diểm quá trình
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G 5.1, G5.2, G5.3, G5.4
	Học ở lớp: ôn tập cùng giảng viên
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành (đã đề cập song song với phần lý thuyết)

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	…
	Bài thực hành 1: …

	Gx.x
…
	Dạy: …
Học ở lớp: …
Học ở nhà: …
	Ax.x
…

	…
	
	
	
	


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
8. Quy định của môn học
 Sinh viên vắng quá 2 buổi không được phép thi, 
Thang điểm là 10 (mười), điểm đạt là từ 5 (năm) trở lên.
9. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn:
- Địa chỉ và email liên hệ:
…


	      
TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022  
   TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)


                      
